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KHOA SAU ĐẠI HỌC
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

Ngành Hóa Hữu cơ K27
Đơn vị: Khoa Khoa học Tự nhiên
	STT
	Mã số học phần
	Tên học phần
	Số TC
	Lớp HP
	Ngành
	Sĩ số tối đa
	CBGD được phân công
	Mã số CB
	Lịch bận giờ 

trong tuần

(Buổi bận, 

số tiết bận)
	Thời điểm giảng dạy trong học kỳ
	Phòng học
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tuần 1 đến tuần 8
	Tuần 9 đến tuần 15
	
	

	Học kỳ I,  Năm học 2020 – 2021 (năm môn học chung HHC và HL)

	1
	TNH616
	Ứng dụng lý thuyết nhóm trong hóa học
	3
	
	"
	
	Ts. Phạm Vũ Nhật
	1506
	
	
	x
	
	

	2
	TNH617
	Các phương pháp quang phổ  
	3
	
	"
	
	Ts. Lê Thanh Phước
	16
	
	
	x: S7
	
	

	3
	TNH613
	Hóa lý polymer
	3
	
	"
	
	Ts. Văn Phạm Đan Thủy
	
	
	
	x
	
	

	4
	ML605
	Triết học
	3
	
	"
	
	
	
	
	
	x
	
	

	5
	TN604
	Hóa học hữu cơ chuyên sâu 
	3
	
	"
	
	PGs. Ts. Bùi Thị Bửu Huê
	19
	
	
	x
	
	

	Tổng
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ II,  Năm học 2020 – 2021

	1
	TN606
	Tổng hợp hữu cơ
	3
	
	"
	
	TS. Lê Thanh Phước
	16
	
	
	x
	
	

	2
	TNH621
	Thiết kế thực nghiệm và tối ưu hóa
	3
	
	"
	
	TS. Nguyễn Văn Khải
	468
	
	
	x
	
	

	3
	TN608
	Hoá học các hợp chất tự nhiên
	3
	
	"
	
	Ts. Tôn Nữ Liên Hương
	1410
	
	
	x
	
	

	4
	TN620
	Tách chiết và phân lập hợp chất thiên nhiên
	3
	
	"
	
	Ts. Nguyễn Trọng Tuân
	20
	
	x
	
	
	

	5
	TNH610
	Hóa vô cơ nâng cao
	3
	
	"
	
	PGs. Ts. Phạm Vũ Nhật
	1506
	
	
	
	
	

	                                       Tổng cộng
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ I,  Năm học 2021 – 2022

	1
	TN619
	Tổng hợp hữu cơ hiện đại
	3
	
	"
	
	TS. Lê Thanh Phước
	16
	
	
	x
	
	

	2
	TNH631
	Tổng hợp hữu cơ pha rắn
	2
	
	"
	
	TS. Trần Quang Đệ
	1743
	
	
	x
	
	

	3
	TNH627
	Hóa học xanh
	2
	
	"
	
	Ts. Đoàn Văn Hồng Thiện 
	1675
	
	
	x
	
	

	4
	TNH603
	Các phương pháp Thử nghiệm sinh học 
	3
	
	"
	
	Ts. Đái Thị Xuân Trang 
	1040
	
	x
	
	
	

	5
	TN624
	Hoá học lập thể
	3
	
	"
	
	PGs. Ts. Bùi Thị Bửu Huê
	19
	
	x
	
	
	

	6
	TNT633
	Phương pháp NCKH-Hóa học
	2
	
	"
	
	Ts. Bùi Phương Thanh Huấn
	247
	
	x
	
	
	

	                                     Tổng cộng
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ II,  Năm học 2021 – 2022

	1
	TNH000
	Luận văn tốt nghiệp
	15
	
	"
	
	
	
	
	
	
	
	



Ngày    tháng    năm 2014
                                      Duyệt của lãnh đạo đơn vị
Người lập biểu

